
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 124863 2 NGÔ HOÀNG ANH 21/11/2003 Nam 91 8 7 6.75 1.5 38

2 124954 6 CHU MINH ĐẠT 09/12/2003 Nam 91 5.75 9 9.75 1.5 41.5

3 125267 19 BÙI TƯỜNG XUÂN NGHI 10/06/2003 Nữ 91 6.5 8.5 5.75 1 34

4 125349 2 BÙI THANH NHƯ 17/01/2003 Nữ 91 8 8.5 6.25 1.5 38.5

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 124870 2 NGUYỄN HỒNG ANH 02/02/2003 Nữ 92 6 5.25 6 1.5 30.75

2 124890 3 TRẦN TÚ ANH 13/03/2003 Nữ 92 7.5 7.5 6.25 1.5 36.5

3 124942 5 MÃ PHÚC CƯỜNG 26/08/2003 Nam 92 6.25 6 6 2 32.5

4 125109 12 TRƯƠNG TRỌNG HUY 26/03/2003 Nam 92 5.5 5.75 6.75 2 32.25

5 125124 13 VƯƠNG KIỆN KHANG 03/03/2003 Nam 92 6.75 7.5 5.75 2.5 35

6 125171 15 ĐẶNG CHÂU NGỌC LAM 09/08/2003 Nữ 92 4.75 2.75 4 1.5 21.75

7 125227 17 NGUYỄN ĐỨC MINH 25/11/2003 Nam 92 7.5 7.25 5 1 33.25

8 125260 18 HUỲNH THẢO NGÂN 16/04/2003 Nữ 92 6 8.5 6 1.5 34

9 125293 20 NGUYỄN BẢO NGỌC 10/03/2003 Nữ 92 6.5 6.25 4.75 1.5 30.25

10 125305 20 NGUYỄN HÀ NGUYÊN 28/06/2003 Nữ 92 6.5 5.75 6.5 1.5 33.25

11 125335 1 NGUYỄN HOÀNG NHI 23/09/2003 Nữ 92 6.25 7.75 6.25 1.5 34.25

12 125354 2 LƯU NGỌC QUỲNH NHƯ 12/01/2003 Nữ 92 7.5 9.25 7 2 40.25

13 125540 10 LÊ NGUYỄN ANH THƯ 13/09/2003 Nữ 92 5 5 4.75 1.5 26

Tổng cộng có tất cả: 13 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 124868 2 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG ANH 06/09/2003 Nam 93 6 6.25 5.25 1.5 30.25

2 125158 14 LƯU TUẤN KIỆT 24/06/2003 Nam 93 6.75 8.5 10 1.5 43.5

3 125348 2 TRẦN YẾN NHI 24/03/2003 Nữ 93 7.5 6 6 1.5 34.5

4 125396 4 LÊ THÁI KIM PHÚC 04/09/2003 Nữ 93 5.75 5.25 6.5 1.5 31.25

5 125402 4 TỐNG THIÊN PHÚC 16/06/2003 Nam 93 6.75 8 8 1.5 39

6 125450 6 TRƯƠNG HIỂU QUYÊN 01/08/2003 Nữ 93 6.5 6.5 7.5 1 35.5

7 125464 7 TRẦN HOÀNG SƠN 15/01/2003 Nam 93 5.5 5.25 3.25 1 23.75

8 125530 10 ÂU NGỌC ANH THƯ 27/09/2003 Nữ 93 7.5 7 7.25 1.5 38

9 125589 12 ĐINH THẾ TOÀN 09/04/2003 Nam 93 7.5 8.75 10 1.5 45.25

10 125680 16 NGUYỄN MINH UYÊN 16/09/2003 Nữ 93 7.75 8.5 8.5 1.5 42.5

Tổng cộng có tất cả: 10 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 124835 1 TRƯƠNG THẮM ÁI 27/05/2003 Nữ 94 5.5 5.25 6 2.5 30.75

2 124845 1 NGŨ GIA ÂN 10/12/2003 Nữ 94 8 7.25 5.5 2.5 36.75

3 124851 1 CAO TRẦN PHƯƠNG ANH 01/12/2003 Nữ 94 6.75 7.25 5.25 1.5 32.75

4 124860 2 LƯƠNG KỲ ANH 06/11/2003 Nữ 94 7.5 8.25 6.25 1.5 37.25

5 124955 6 HÀ TUẤN ĐẠT 24/03/2003 Nam 94 6.5 4.75 3.25 2.5 26.75

6 125006 8 LÂM PHƯỚC HẢI 02/04/2003 Nam 94 7.25 7.5 6.25 2.5 37

7 125024 8 TRẦN NGỌC GIA HÂN 05/04/2003 Nữ 94 6.5 4.5 6.25 1.5 31.5

8 125047 9 NGUYỄN LÊ HIẾU 18/02/2003 Nam 94 7.75 6.75 7.5 1.5 38.75

9 125091 11 HÀ GIA HUY 27/02/2003 Nam 94 6 5.5 4.5 1 27.5

10 125103 12 NGUYỄN NHẬT HUY 24/07/2003 Nam 94 5.75 7 8 1 35.5

11 125117 12 HUỲNH THỊNH KHANG 24/06/2003 Nam 94 6.75 8.5 5 2 34

12 125119 12 NGÔ QUỐC KHANG 05/08/2003 Nam 94 8.25 8.25 6 1 37.75

13 125179 15 PHẠM THỊ MỸ LỆ 16/02/2003 Nữ 94 6 4.5 6 1.5 30

14 125181 15 BÙI DƯƠNG ÁNH LINH 08/03/2003 Nữ 94 6 3.25 5.75 1.5 28.25

15 125247 18 NGUYỄN THỊ HÀ MY 22/07/2003 Nữ 94 6.25 7 5.5 1.5 32

16 125250 18 BÙI KHÁNH NAM 07/05/2003 Nam 94 6 6 5 1.5 29.5

17 125272 19 NGÔ THANH NGHI 22/12/2003 Nữ 94 7 7.75 6 2.5 36.25

18 125295 20 NGUYỄN MAI BẢO NGỌC 17/03/2003 Nữ 94 6 6.25 5 1.5 29.75

19 125334 1 NGUYỄN ĐOÀN THẢO NHI 23/06/2003 Nữ 94 7.25 5.75 7.5 1.5 36.75

20 125358 2 NGUYỄN PHƯƠNG NHƯ 11/07/2003 Nữ 94 6.5 4.25 5.5 1.5 29.75

21 125382 3 CUNG ANH PHONG 23/03/2003 Nam 94 7.25 9.75 6.25 2 38.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 125388 4 CAO XUÂN PHÚ 06/01/2003 Nam 94 6.75 6.25 7.5 1 35.75

23 125451 6 TRƯƠNG KIM QUYÊN 17/05/2003 Nữ 94 7.75 6.5 7.25 2.5 39

24 125521 9 TRẦN LÝ THẾ THỊNH 08/10/2003 Nam 94 7 8.5 8.5 2.5 42

25 125609 13 NGUYỄN AN BẢO TRÂN 23/11/2003 Nữ 94 7.75 8 6.25 1.5 37.5

26 125685 16 NGUYỄN CHÂU KHÁNH VÂN 23/06/2003 Nữ 94 7 6.75 6.75 1.5 35.75

27 125698 17 NGUYỄN HOÀNG VINH 31/01/2003 Nam 94 5.5 7.75 7.5 1.5 35.25

Tổng cộng có tất cả: 27 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 124861 2 LƯƠNG TIẾN ANH 02/12/2003 Nam 95 7.25 6.5 6.25 1 34.5

2 124871 2 NGUYỄN MINH ANH 23/07/2003 Nam 95 6.25 8.25 7.25 1.5 36.75

3 124884 3 PHAN TUẤN ANH 02/03/2003 Nam 95 6 4.5 7 1.5 32

4 124885 3 PHÚ TUẤN ANH 29/08/2003 Nam 95 6.75 4.5 8 2 36

5 124969 6 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH ĐOAN 31/12/2003 Nữ 95 8 7.5 6.5 1.5 38

6 124987 7 ĐỖ PHẠM KHÁNH DUY 12/12/2003 Nam 95 8.5 8 8.25 1.5 43

7 125003 8 VƯƠNG THÚY HÀ 13/10/2003 Nữ 95 7 7 5 2.5 33.5

8 125015 8 LỮ HÂN HÂN 01/07/2003 Nữ 95 7 3.75 5 2.5 30.25

9 125022 8 TRẦN KHÁNH HÂN 08/01/2003 Nữ 95 4.75 7.25 8.25 1.5 34.75

10 125061 10 QUÁCH TỀ HOẰNG 09/12/2003 Nam 95 7 8.5 8 2.5 41

11 125104 12 NGUYỄN VIỆT GIA HUY 13/08/2003 Nam 95 6 8.25 6.25 1.5 34.25

12 125288 19 ĐỖ THỤY KHÁNH NGỌC 12/07/2003 Nữ 95 7 9.25 5.25 1.5 35.25

13 125332 1 LƯƠNG GIA NHI 15/10/2003 Nữ 95 8 5.75 6.25 2 36.25

14 125360 2 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 16/12/2003 Nữ 95 7 4.25 7.25 1 33.75

15 125385 3 HUỲNH LƯU VĨNH PHONG 09/04/2003 Nam 95 6 6.75 7.5 2.5 36.25

16 125407 4 GIANG MỸ PHỤNG 09/08/2003 Nữ 95 7.25 8.25 9.25 2.5 43.75

17 125502 8 LÊ PHƯƠNG THẢO 14/04/2003 Nữ 95 7.75 8.5 9.25 1 43.5

18 125534 10 HÀ LÊ ANH THƯ 15/04/2003 Nữ 95 6.5 4.75 6 1.5 31.25

19 125547 10 NGUYỄN NGỌC THANH THƯ 29/11/2003 Nữ 95 7 9 6.5 2.5 38.5

20 125579 12 THÁI TRẦN CÁT TIÊN 26/04/2003 Nữ 95 7 7.5 7.25 1.5 37.5

21 125620 13 TÔN NỮ HUYỀN TRANG 17/11/2003 Nữ 95 7.25 6 5.25 1.5 32.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 125700 17 PHẠM NGUYỄN ĐỨC VINH 30/10/2003 Nam 95 7 8.25 8.5 1.5 40.75

23 125701 17 TÔN THẤT NGUYÊN VINH 07/10/2003 Nam 95 6.75 7.25 5 1.5 32.25

Tổng cộng có tất cả: 23 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS NGUYỄN VĂN TỐ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2018

Loại hình: Tuyển sinh 10




